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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN,
PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2024/NĐ-CP 

	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở (sau đây gọi là dự thảo Nghị định), kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị định
Nghị định số 49/2024/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 10/5/2024 quy định về hoạt động thông tin cơ sở, tạo hành lang pháp lý thống nhất cho tổ chức hoạt động thông tin cơ sở trên phạm vi cả nước. Nghị định đã quy định các loại hình thông tin cơ sở, trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương, cấp tỉnh.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 49/2024/NĐ-CP, hệ thống pháp luật và tổ chức bộ máy nhà nước đã có những thay đổi quan trọng. Đặc biệt, việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã làm thay đổi mô hình tổ chức, phương thức quản lý và phân định trách nhiệm trong hoạt động thông tin cơ sở, nhất là khi không còn cấp huyện. Điều này đặt ra yêu cầu phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định để bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy mới và yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình hiện nay. Bên cạnh đó, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đặt ra yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển hạ tầng số, nền tảng số và dữ liệu số dùng chung. Trong lĩnh vực thông tin cơ sở, thực tiễn triển khai cho thấy cần có cơ sở pháp lý để xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu thông tin cơ sở; phát triển nền tảng số phục vụ hoạt động thông tin cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2024/NĐ-CP là cần thiết nhằm hoàn thiện thể chế về hoạt động thông tin cơ sở trong môi trường số; tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu thông tin cơ sở; phát triển nền tảng số phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
- Thực hiện rà soát, đánh giá tác động của các quy định trong dự thảo Nghị định nếu phát sinh thủ tục hành chính.
- Rà soát, đánh giá các nội dung phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
- Đánh giá tác động của các quy định về ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt đối với các quy định mới về nền tảng số phục vụ hoạt động thông tin cơ sở và dữ liệu thông tin cơ sở.
- Đánh giá việc bảo đảm bình đẳng giới và thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính
Dự thảo Nghị định chủ yếu sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, trách nhiệm quản lý nhà nước và các nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin cơ sở. Các nội dung sửa đổi, bổ sung không quy định thủ tục hành chính mới; không phát sinh hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết hoặc yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ đối với tổ chức, cá nhân. Các quy định về nền tảng số phục vụ hoạt động thông tin cơ sở và dữ liệu thông tin cơ sở chủ yếu điều chỉnh hoạt động quản lý nhà nước giữa các cơ quan nhà nước và việc tổ chức thực hiện trong nội bộ cơ quan nhà nước.
Do đó, dự thảo Nghị định không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không làm tăng chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp.
2. Việc phân cấp, phân quyền trong dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 66-NQ/TW, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Các nội dung sửa đổi đã điều chỉnh trách nhiệm quản lý nhà nước phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; bãi bỏ các quy định không còn phù hợp liên quan đến cấp huyện; đồng thời tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã trong tổ chức hoạt động thông tin cơ sở.
Dự thảo Nghị định bổ sung trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quản lý, vận hành nền tảng số phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; xây dựng, quản lý dữ liệu thông tin cơ sở dùng chung toàn quốc; hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin cơ sở trên địa bàn; bảo đảm dữ liệu được cập nhật, khai thác và sử dụng thống nhất theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Việc phân định trách nhiệm giữa trung ương và địa phương bảo đảm rõ chủ thể, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền; phát huy tính chủ động của địa phương nhưng vẫn bảo đảm tính thống nhất của dữ liệu và nền tảng số trên phạm vi toàn quốc.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Nghị định
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP đã bổ sung các quy định về nền tảng số phục vụ hoạt động thông tin cơ sở, dữ liệu thông tin cơ sở, trách nhiệm quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu và tổ chức hoạt động thông tin cơ sở trên môi trường số.
Các quy định này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực thông tin cơ sở, bảo đảm phù hợp với chủ trương phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số dùng chung của quốc gia.
3.1. Tác động đối với hoàn thiện thể chế và phát triển hạ tầng số
Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về nền tảng số phục vụ hoạt động thông tin cơ sở nhằm hình thành môi trường số thống nhất phục vụ tổ chức hoạt động thông tin cơ sở trên phạm vi toàn quốc. Đây là bước hoàn thiện quan trọng về thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, vận hành và khai thác nền tảng số dùng chung trong lĩnh vực thông tin cơ sở. Thông qua nền tảng số, hoạt động tạo lập, quản lý, phân phối, truyền tải thông tin thiết yếu; tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân; theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở được thực hiện trên môi trường số theo hướng tập trung, thống nhất và liên thông giữa trung ương và địa phương. Việc bổ sung quy định này góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng số ngành thông tin cơ sở theo hướng đồng bộ, kết nối với các nền tảng số quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương; khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, cục bộ, thiếu khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống hiện nay.
Đồng thời, các quy định mới tạo điều kiện để nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ số tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), phân tích dữ liệu và các công nghệ mới trong quản lý, vận hành và đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở.
3.2. Tác động đối với xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu thông tin cơ sở
Dự thảo Nghị định bổ sung khái niệm dữ liệu thông tin cơ sở và các quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin cơ sở. Đây là cơ sở pháp lý để hình thành hệ thống dữ liệu thông tin cơ sở thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Dữ liệu thông tin cơ sở bao gồm dữ liệu về nội dung thông tin thiết yếu; dữ liệu phân phối, truyền tải thông tin; dữ liệu vận hành các loại hình thông tin cơ sở; dữ liệu phản ánh, tương tác của người dân và các dữ liệu phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động thông tin cơ sở.
Việc chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu thông tin cơ sở sẽ góp phần hình thành nguồn dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách và đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở; khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ, khó khai thác và khó đánh giá hiệu quả hoạt động hiện nay. Đồng thời, dữ liệu thông tin cơ sở được cập nhật, phân tích và khai thác thường xuyên sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước dự báo nhu cầu thông tin của người dân, đánh giá mức độ tiếp cận thông tin theo từng địa bàn, nhóm đối tượng; nâng cao chất lượng truyền thông chính sách và hiệu quả cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân.
3.3. Tác động đối với đổi mới phương thức quản lý nhà nước
Các quy định mới về nền tảng số và dữ liệu thông tin cơ sở góp phần chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin cơ sở từ quản lý dựa trên báo cáo hành chính sang quản lý dựa trên dữ liệu số. Thông qua việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu theo thời gian thực, cơ quan quản lý nhà nước có điều kiện theo dõi toàn diện hoạt động thông tin cơ sở trên phạm vi cả nước; đánh giá hiệu quả đầu tư, vận hành các loại hình thông tin cơ sở; phát hiện sớm các vấn đề phát sinh và hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Đây là bước chuyển quan trọng trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở, phù hợp với định hướng xây dựng Chính phủ số, chính quyền số và quản trị dựa trên dữ liệu.
3.4. Tác động đối với phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo
Việc triển khai nền tảng số và dữ liệu thông tin cơ sở đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động thông tin cơ sở từ trung ương đến địa phương. Các quy định trong dự thảo Nghị định sẽ tạo động lực thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng quản lý dữ liệu, kỹ năng khai thác nền tảng số và ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động thông tin cơ sở.
Đồng thời, việc hình thành môi trường số và nguồn dữ liệu dùng chung sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ mới, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong tổ chức hoạt động thông tin cơ sở và cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới trong xây dựng dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định không có vấn đề bình đẳng giới.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định 
Dự thảo Nghị định không có vấn đề thực hiện chính sách dân tộc.
Trên đây là bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở./.
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